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      P 

             

 

  n  n s : 19/2023/HNGĐ-ST 

N    26/6/2023 
“L  hôn, nuôi con chun  khi l  hôn” 

                                   

        –       –           

 

 

NHÂN DANH 
 Ƣ                                      

                      P 

- T                                          

   m p  n -     t   p   n t  : Ông  õ  ă  Quả g 

Các     t  m n  n d n:  

1. Ông Trươn  Côn  Chự 

2. Ôn  N u ễn N ọc  ình 

-                 : Ông  ỗ Qua g  uy – Thư ký T    n nh n d n 

hu  n P, tỉnh Gi  L i. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  P,  ỉ   G   L            

phiên toà: Ôn  N u ễn Sỹ Kiên  - Kiểm s t viên. 

N    26 th n  6 năm 2023, t i tr  s  To   n nh n d n hu  n P, tỉnh Gi  

L i   t    sơ th m côn  kh i v   n d n sự th  lý s  354/2022/TLST-HNGĐ 

n    01/12/2022 v  vi c “L  hôn, nuôi con chun  khi l  hôn” theo  u  t   nh 

 ư  v   n r    t    s : 354/2023/ Đ  ST-HNGĐ n    08 th n  5 năm 2023 

 i   c c  ươn  sự: 

 guyê  đơ : Ch  Đặn  Th  T, sinh năm 1992; 

Đ   chỉ: Thôn T, xã G, hu  n P, tỉnh Gi  L i. 

Bị đơ : Anh Đặn  C o M, sinh năm 1988, 

Đ   chỉ: Thôn T, xã G, hu  n P, tỉnh Gi  L i.  

N u ên  ơn có mặt, b   ơn vắn  mặt. 

 

          Ụ   : 

 

 rong Đơn k ở  k ện, Bản tự k   , B  n bản về k ểm tr  v ệc g  o n p, 

t ếp cận, công k    c ứng cứ và tạ  p   n t   nguyên đơn là c ị Đặng   ị T 

trình bày: 
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V  hôn nh n: Ch  T và anh M qu  tìm hiểu tự n u  n v   i   n hôn nh n, 

 ăn  ký k t hôn n    23/6/2009 t i Uỷ b n nh n d n  ã G, hu  n P, tỉnh Gi  

L i. Thời  i n  ầu chun  s n  h nh phúc, s u  ó ph t sinh nhi u m u thuẫn do 

bất  ồn  qu n  iểm s n . Hi n vợ chồn  ch  T, anh M  ã s n  l  th n. Nhận 

thấ  tình c m khôn  c n, ch  T l m  ơn kh i ki n  êu cầu  ược l  hôn với  nh 

Đặn  C o M. Ch  T khôn   êu cầu h    i i  o n t . 

V  con chun : Ch  T và anh M có 02 con chun  l  Đặn  Th  A, sinh ngày 

30/8/2009 v  Đặn   u c K, sinh ngày 22/02/2013. Ly hôn, ch  T  êu cầu  nh 

M ti p t c chăm sóc, nuôi dưỡn  h i con chun  v  ch  T tự n u  n sẽ cấp 

dưỡn  nuôi con 500.000  ồn /con chun /th n .  

V  t i s n chun  v  nợ chun : Ch  T khôn   êu cầu T    n  i i qu  t. 

Sau khi T    n t ụ lý vụ  n,  oà  n đã t ực   ện v ệc tống đạt đầy đ  c c 

văn bản tố tụng để tr ệu tập bị đơn  n  Đặng   o M đến làm v ệc, n ưng anh 

M k ông có mặt t eo n   dung tr ệu tập c        n. Anh M cũng k ông gử  văn 

bản trìn  bày ý k ến c   mìn  về c c y u cầu k ở  k ện c   nguy n đơn. 

T i phiên to , n u ên  ơn l  ch  Đặn  Th  T  i  n u ên  êu cầu l  hôn 

với  nh Đặn  C o M,  êu cầu anh M nuôi con chung là các cháu Đặn  Th  A, 

sinh n    30/8/2009 v  Đặn   u c K, sinh ngày 22/02/2013, ch  T tự n u  n 

cấp dưỡn  nuôi con 500.000  ồn /th n /con chung, khôn   êu cầu  i i qu  t 

v  t i s n chun  v  nợ chun . 

T i phiên to , b   ơn l   nh Đặn  C o M  ã  ược tri u tập hợp l  lần 2 

vắn  mặt: 

Ý k ến c   V ện k ểm s t:  

- V  vi c tu n theo ph p luật củ  cơ qu n ti n h nh t  t n  v  n ười ti n 

h nh t  t n : Đ m b o theo qu    nh củ  ph p luật. 

- Vi c chấp h nh ph p luật t  t n  củ  n ười th m  i  t  t n : Nguyên 

 ơn chấp h nh  ún  qu    nh củ  ph p luật.     ơn khôn  chấp h nh  ún . 

- Nh n   êu cầu, ki n n h   ể khắc ph c vi ph m v  t  t n : Khôn . 

- V  nội dun     n h  căn cứ kho n 1 Đi u 28; kho n 1 Đi u 35; kho n 1 

Đi u 39; kho n 4 Đi u 147; kho n 1, 3 Đi u 228  ộ luật T  t n  d n sự; c c 

 i u 51, 56, 81, 82, 83, 84, 107, 116, 117 củ  Luật hôn nh n v   i   ình. 

N h  qu  t 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 củ  Uỷ b n thườn  v  

 u c hội  

+ V  hôn nh n: Chấp nhận  êu cầu l  hôn củ  ch  Đặn  Th  T   i với anh 

Đặn  C o M. 

+ V  con chun : Gi o các cháu Đặn  Th  A, sinh ngày 30/8/2009 và 

Đặn   u c K, sinh ngày 22/02/2013 cho anh M trực ti p trôn  nom, chăm sóc, 

 i o d c v  nuôi dưỡn  

+ V   n phí:  uộc n u ên  ơn ph i ch u  n phí d n sự sơ th m v   êu 

cầu l  hôn. 
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  c tà  l ệu, c ứng cứ trong vụ  n gồm có: Đơn kh i ki n;   n s o căn 

cước côn  d n; Giấ    c nhận thôn  tin nơi cư trú;   n s o  iấ  kh i sinh;   n 

s o trích l c k t hôn;   n s o chứn  M nhân dân;   n tự kh i củ  n u ên  ơn; 

 iên b n   c M tình tr n  hôn nh n;  iên b n  hi ý ki n củ  con chư  th nh 

niên. 

 
  Ậ   Ị        OÀ ÁN: 

S u khi n hiên cứu c c chứn  cứ, c c t i li u có t i hồ sơ v   n  ược 

th m tr  t i phiên to , Hội  ồn    t    nhận   nh:  

[1] V  t  t n : Ch  Đặn  Th  T  êu cầu To   n  i i qu  t vi c l  hôn với 

 nh Đặn  C o M. Đơn kh i ki n củ  ch  Đặn  Th  T phù hợp qu    nh t i Đi u 

189  ộ luật T  t n  d n sự. Anh Đặn  C o M hi n cư trú t i thôn T, xã G, 

hu  n P, tỉnh Gi  L i, nên T    n nh n d n hu  n P, tỉnh Gi  L i th  lý  i i 

qu  t l   ún  th m qu  n theo qu    nh t i kho n 1 Đi u 28,  iểm   kho n 1 

Đi u 35;  iểm   kho n 1 Đi u 39  ộ luật T  t n  d n sự. 

    ơn l   nh Đặn  C o M  ã  ược To   n t n    t hợp l  qu  t   nh  ư  

v   n r    t   , anh M vắn  mặt lần h i do vậ  to   n nh n d n hu  n P xét    

vắn  mặt b   ơn theo Đi u 228  ộ luật t  t n  d n sự. 

[2]   t  êu cầu l  hôn củ  n u ên  ơn  

Ch  Đặn  Th  T v   nh Đặn  C o M có  ăn  ký k t hôn vào ngày 

23/6/2009 t i Ủ  b n nh n d n  ã G, hu  n P, tỉnh Gi  L i, anh M v  ch  T k t 

hôn trên cơ s  ho n to n tự n u  n, khôn  tr i ph p luật v  có  ăn  ký k t hôn 

nên     l  hôn nh n hợp ph p . S u khi k t hôn, anh M v  ch  T chun  s n  

h nh phúc một thời  i n thì anh M v  ch  T ph t sinh m u thuẫn. Từ năm 2020, 

anh M v  ch  T  ã s n  l  th n. Tron  qu  trình  i i qu  t v   n thì T    n  ã 

nhi u lần ti n h nh thủ t c t n    t c c văn b n t  t n  cho b   ơn  ể h    i i 

cho c c  ươn  sự v   o n t ,     dựn   i   ình h nh phúc. Tu  nhiên, anh M 

 ã khôn    n T    n  ể ti n h nh h    i i.   t thấ  tình tr n  hôn nh n củ  

anh M v  ch  T l  trầm trọn ,  ời s n  chun  khôn  thể k o d i, m c  ích củ  

hôn nh n khôn    t  ược nên chấp nhận  êu cầu  in l  hôn củ  ch  T. 

[3] V  con chun : Ch  T và anh M có hai con chung là Đặn  Th  A, sinh 

n    30/8/2009 v  Đặn   u c K, sinh ngày 22/02/2013. Ch  T   êu cầu anh M 

nuôi c  h i con chung.   t ch  mẹ có n hĩ  v  trôn  nom, nuôi dưỡn , chăm 

sóc con chư  th nh niên.   t  êu cầu củ  ch  T, thấ  rằn  các cháu A và K hi n 

  n  do anh M trực ti p chăm sóc nuôi dưỡn , tron  qu  trình  i i qu  t v   n, 

anh M khôn  có ý ki n  ì v   êu cầu củ  ch  T, do vậ  vi c  i o các cháu A và 

K cho anh M ti p t c chăm sóc nuôi dưỡn  l  phù hợp,   m b o sự ph t triển 

bình thườn  củ  con chun , phù hợp với n u  n vọn  củ  c c con chun . Do 

vậ , Hội  ồn    t    chấp nhận  êu cầu củ  n u ên  ơn.  

[4] V  cấp dưỡn : N u ên  ơn l  ch  T tự n u  n cấp dưỡn  nuôi con 

với mức 500.000  ồn /con chun /th n .   t tron  qu  trình  i i qu  t v   n, b  
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 ơn l   nh M khôn  có ý ki n  ì v  mức cấp dưỡn  nuôi con m  ch  T tự 

n u  n thực hi n. Anh M cũn  khôn  có  êu cầu  ì v  cấp dưỡn  nuôi con. Xét 

trên cơ s    m b o qu  n lợi củ  c c con chun , Hội  ồn    t    chấp nhận ý 

ki n củ  ch  T v  mức cấp dưỡn  nuôi con. 

[5] V  t i s n chun  v  n hĩ  v  chun : C c  ươn  sự không yêu cầu 

Tòa án gi i quy t v  vi c chia tài s n chung và nghĩa v  thanh toán chung nên 

Hội  ồng xét x  không xem xét. 

[6] V   n phí: Ch  T ph i ch u 300.000  ồn  (B  trăm ng ìn đồng) ti n 

án phí d n sự sơ th m v  vi c l  hôn và 300.000  ồn  (B  trăm ng ìn đồng) 
ti n  n phí d n sự sơ th m v  cấp dưỡn  nuôi con. 

Vì c c lẽ tr n; 

Q  Ế   Ị  : 

Căn cứ v o kho n 1 Đi u 28; kho n 1 Đi u 35; kho n 1 Đi u 39; Kho n 

4 Đi u 147; Đi u 195; Đi u 220; kho n 1, 3 Đi u 228; Đi u 266 v  Đi u 273 

củ   ộ luật t  t n  d n sự.  

 Căn cứ c c Đi u 51, 53, 56, 81, 82, 83, 84, 107, 110, 116, 117 củ  Luật 

hôn nh n v   i   ình; 

Căn cứ Đi u 27 củ  N h  qu  t s  326/2016/U TV H14 ngày 

30/12/2016 củ  Uỷ b n thườn  v   u c hội qu    nh v  mức thu, miễn,  i m, 

thu, nộp, qu n lý v  s  d n   n phí, l  phí T    n. 

Tu ên   : Chấp nhận  êu cầu kh i ki n củ  ch  Đặn  Th  T.  

1. V  qu n h  hôn nh n: Ch  Đặn  Th  T  ược l  hôn với anh Đặn  C o 

M. 

2. V  con chun :  

Giao con chung là các cháu Đặn  Th  A, sinh n    30/8/2009 v  Đặn  

 u c K, sinh ngày 22/02/2013 cho anh Đặn  C o M trực ti p trôn  nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡn  v   i o d c cho   n khi th nh niên hoặc  ã th nh niên b  t n tật 

mất năn  lực h nh vi d n sự, khôn  có kh  năn  l o  ộn  v  khôn  có t i s n 

 ể tự nuôi mình (theo n u  n vọn  củ  con chun ).  

N ười khôn  trực ti p nuôi con có qu  n, n hĩ  v  thăm nom con m  

khôn   i  ược c n tr . N ười khôn  trực ti p nuôi con l m d n  vi c thăm nom 

 ể c n tr  hoặc      nh hư n   ấu   n vi c trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡn , 

 i o d c con thì n ười trực ti p nuôi con có qu  n  êu cầu T    n h n ch  

qu  n thăm nom con củ  n ười  ó. 

Tron  trườn  hợp có  êu cầu củ  ch , mẹ hoặc c  nh n, tổ chức theo qu  

  nh củ  ph p luật, T    n có thể qu  t   nh vi c th    ổi n ười trực ti p nuôi 

con hoặc vi c cấp dưỡn  nuôi con  

3. V  cấp dưỡn :  uộc ch  Đặn  Th  T cấp dưỡn  nuôi con. S  ti n cấp 

dưỡn  nuôi con l  500.000 /con chun /th n  (Năm trăm n  n  ồn /con 

chun /th n ). Thời  iểm cấp dưỡn  tính từ n    26/6/2023 cho   n khi k t thúc 
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theo qu    nh củ  ph p luật v  cấp dưỡn  nuôi con. Anh Đặn  C o M  ược 

nhận s  ti n này. 

Kể từ n    có  ơn  êu cầu thi h nh  n củ  n ười  ược thi h nh  n cho   n 

khi thi h nh  on , h n  th n  bên ph i thi h nh  n c n ph i ch u kho n ti n lãi 

củ  s  ti n chậm tr  tươn  ứn  với thời  i n chậm tr . Lãi suất ph t sinh do chậm 

tr  ti n  ược   c   nh theo qu    nh t i kho n 2 Đi u 357 củ   ộ luật d n sự.  

3. V   n phí:  

 uộc ch  Đặn  Th  T ph i ch u  n phí d n sự sơ th m v  vi c l  hôn l  

300.000  ồn  (B  trăm ng ìn đồng) và   n phí d n sự sơ th m v  cấp dưỡn  

nuôi con là 300.000  ồn  (B  trăm ng ìn đồng), tổn  cộn  ch  T ph i nộp 

600.000  ồn  (S u trăm ngàn đồng)  n phí d n sự sơ th m  ược khấu trừ v o 

s  ti n 300.000  ồn  (Ba trăm ng ìn đồng)  ã nộp t m ứn  trước     theo  iên 

lai thu t m ứn  phí, l  phí to   n s  0004829 ngày 01 tháng 12 năm 2022 củ  

Chi c c Thi h nh  n d n sự hu  n P, tỉnh Gi  L i. Ch  Đặn  Th  T c n ph i  ã 

nộp 300.000  ồn  (B  trăm ng ìn đồng)  n phí d n sự sơ th m. 

4. Ch  Đặn  Th  T có qu  n kh n  c o b n  n tron  thời h n 15 n    kể từ 

ngày tuyên án (26/6/2023). Anh Đặn  C o M có qu  n kh n  c o b n  n tron  

thời h n 15 n    kể từ n    nhận  ược b n  n hoặc n    b n  n  ược niêm   t 

 ể  êu cầu   t    phúc th m. 

 

        :  
- TAND tỉnh Gi  L i;                                          
- VKSND hu  n P; 

- Chi c c THADS hu  n P; 

- C c  ươn  sự;                                                                                
- UBND xã G; 

- Lưu hồ sơ v   n.                                                                                                                     

 

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẨM PHÁN –      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 

 

 

 

 õ  ă  Quả g 

 

 


